
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN  

         - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: 

Các Thẩm phán: 

Ông Nguyễn Văn Hoan 

Ông Trần Đình Hiền 

Ông Nguyễn Đồng Dực 
 

 - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Hà Thư, là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Hưng Yên. 
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên toà: Ông 

Vũ Đức Thủy - Kiểm sát viên. 

 Ngày 04 tháng 06 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 38/2019/TLPT-HS ngày 19/4/2019 

đối với bị cáo Lê Tuấn A, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 17/2019/HSST ngày 14/3/2019 của Toà án nhân dân huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 
 

* Bị cáo có kháng cáo:   

Lê Tuấn A, sinh năm 1998. 

 Nơi ĐKHKTT và nơi cư trú: thôn H, xã T, huyện K, tỉnh H. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.  

Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Con ông Lê Văn V, sinh năm 1969  và bà Đỗ Thị Th, sinh năm 1976. 

Chưa có vợ con. 

Tiền án, tiền sự: Chưa có. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 23/4/2018 đến ngày 05/7/2018 được áp dụng biện 

pháp cho Bảo lĩnh. Bị cáo có mặt. 

* Người bị hại không kháng cáo:  

Anh Đỗ Quang K, sinh năm 1996. 

Trú tại: thôn M, xã T, huyện K, tỉnh H; Có mặt. 

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

 
 

Bản án số: 38/2019/HS-PT 

Ngày 04 - 6 - 2019 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



- Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo Đặng Tuấn A1, và 11 người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan khác không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị 

kháng nghị. 

 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Do có mâu thuẫn với anh Đỗ Quang K ở thôn M, xã T, huyện K, tỉnh H nên 

khoảng 22 giờ ngày 03/4/2018, Lê Tuấn A đã rủ Lê Văn Th; Lê Minh Th1; Dương 

Minh H đều ở xã T, huyện K; Phạm Sơn L sinh năm 2001 ở xã L-Đ, huyện Y và 

Đặng Tuấn A1 sinh năm 2001 ở xã V, huyện K đi tìm anh K để đánh. Trước khi đi, 

Lê Tuấn A vào khu vực nhà trọ của anh Nguyễn Duy T ở xã A, huyện K, thấy có 

dao tự chế, tuýp sắt gắn dao và tuýp sắt đầu mài nhọn nên đã lấy đưa cho mọi 

người mang theo. Khi ra đến khu vực gần Ủy ban nhân dân xã Tân Châu, Lê Tuấn 

A nói với mọi người là đi tìm anh K ở quán Internet của anh Nguyễn Văn Th2. 

Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 04/4/2018, khi nhóm của Lê Tuấn A đến nơi thấy cửa 

quán đóng, bên trong quán có các anh Nguyễn Minh D; Lê Minh Đ; Đỗ Quang K 

và anh Nguyễn Văn Th2 là chủ quán đều ở thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu. Lê Tuấn 

A gọi thì anh D ra mở cửa, Lê Tuấn A; Đặng Tuấn A1; Th; Th1 đi vào trong quán 

để gặp anh K. Lúc này anh K đang ngồi chơi điện tử trong quán, Lê Tuấn A đã 

dùng tay tát vào vùng đầu anh K; Đặng Tuấn A1 và Th dùng tuýp sắt gắn dao đâm 

vào đùi anh K. Anh K bị ngã nằm dưới sàn nhà, Th1 và Lê Tuấn A lôi anh K ra 

ngoài cửa. Anh K xin tha nên nhóm của Lê Tuấn A không đánh anh K nữa rồi tất 

cả bỏ về. Hậu quả, anh K bị thương được mọi người đưa đến Trung tâm y tế huyện 

Khoái Châu sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Phố Nối để điều trị thương tích. 

Theo bệnh án số 0182400936 ngày 11/4/2018 của Bệnh viện đa khoa Phố Nối xác 

định anh Đỗ Quang K nhập viện vào hồi 2 giờ 49 phút ngày 04/4/2018, ra viện hồi 

14 giờ ngày 11/4/2018; chẩn đoán vết thương hở đùi trái, bẹn phải, vết thương 

vùng đỉnh đầu. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định 

trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với anh K. Tại bản kết luận giám định 

pháp y số 42/2018/TgT ngày 23/4/2018 của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Hưng 

Yên xác định thương tích của anh K gồm: 01 vết sẹo nhỏ vùng đỉnh đầu tỷ lệ 1%; 

01 vết sẹo nhỏ ngang mặt trong phía trên đùi phải sát với nếp lằn bẹn tỷ lệ 1%; 01 

vết sẹo kích thước lớn dọc 1/3 giữa mặt trước đùi trái còn hằn rõ vết chân chỉ vắt 

ngang qua sẹo; sẹo kích thước lớn ảnh hưởng thẩm mỹ tỷ lệ 15%; 01 vết sẹo nhỏ ở 

1/3 giữa mặt ngoài đùi trái sẹo do mở đặt dẫn lưu dịch vết thương tỷ lệ 1%; tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với anh K là 18%, cơ chế hình thành 

thương tích là do vật cứng có cạnh và vật sắc nhọn gây nên. 

Quá trình điều tra, Đặng Tuấn A1 và Lê Văn Th bỏ trốn nên Cơ quan điều 

tra ra quyết định truy nã. Ngày 15/12/2018, Cơ quan điều tra đã bắt được Đặng 

Tuấn A1, còn Lê Văn Th hiện chưa bắt được nên Cơ quan điều tra đã tách vụ án 

đối với hành vi của Th để xem xét, xử lý sau. 



Đối với Đặng Văn Q, Lê Văn Tr, Dương Minh H và Phạm Sơn L quá trình 

điều tra không có mặt tại địa phương. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách hành vi của 

Q, Tr, Hiếu, L để tiếp tục xác minh làm rõ và sẽ xem xét xử lý cùng với bị can Lê 

Văn Th. 

Đối với Lê Minh Th1 sinh ngày 11/4/2002, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm 

hình sự nên Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính. 

Đối với Nguyễn Duy T do không có mặt tại phòng trọ, cũng như không biết 

việc Lê Tuấn A cùng các đồng phạm chuẩn bị công cụ, phương tiện đi thực hiện 

hành vi phạm tội nên không có căn cứ xử lý. 

Về vật chứng: Các đoạn tuýp sắt, dao tự chế, tuýp sắt gắn dao, các bị cáo 

đều khai đã vứt đi và không nhớ được vị trí cụ thể nên Cơ quan điều tra không thu 

giữ được để xử lý. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra bị cáo Lê Tuấn A, Đặng Tuấn A1 

cùng  gia đình đã bồi thường chi phí điều trị và chi phí để phục hồi sức khỏe cho 

anh Đỗ Quang K số tiền 180.000.000đ. Anh K không yêu cầu bồi thường gì thêm 

và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. 

Anh Nguyễn Văn Th2 không có yêu cầu đề nghị gì đối với các bị cáo. 

Tại Bản án số 17/2019/HSST ngày 14/3/2019, Tòa án nhân dân huyện Khoái 

Châu quyết định: Tuyên bố bị cáo Lê Tuấn A phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng: Điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Tuấn A, 02 năm 06 tháng tù, được trừ 02 tháng 14 ngày 

thời gian tạm giam (từ ngày 23/4/2018 đến 05/7/2018), còn phải thi hành 02 năm 

03 tháng 16 ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt tù. 

Ngoài ra bản án còn quyết định hình phạt đối với bị cáo Đặng Tuấn A1, án 

phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 20/03/2019, bị cáo Lê Tuấn A kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên toà: Bị cáo Lê Tuấn A giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được 

giảm nhẹ hình phạt; thành khẩn nhận tội và tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi phạm 

tội của bản thân. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử, xét hoàn cảnh gia đình Bố bị cáo 

bệnh tật, em còn nhỏ, bị cáo là lao động chính trong gia đình để xử bị cáo mức án 

thấp nhất.  

Người bị hại anh Đỗ Quang K không yêu cầu gì thêm, anh đề nghị giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo Lê Tuấn A. 

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Hưng Yên phát biểu quan điểm: Đề nghị Hội 

đồng xét xử căn cứ điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 

357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Tuấn A. Sửa 

bán án số: 17/2019/HSST ngày 14/3/2019 của Toà án nhân dân huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên theo hướng giảm cho bị cáo từ 3 - 6 tháng tù. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx


[1]. Về tố tụng: 

Bị cáo Lê Tuấn A kháng cáo trong thời hạn luật quy định là hợp pháp. 
 

[2]. Về tội danh: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Tuấn A thành khẩn khai nhận hành vi 

phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại 

cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của bị cáo Đặng Tuấn 

A1, người bị hại, người làm chứng, và những người có liên quan khác; đồng thời 

phù hợp với các chứng cứ khác trong hồ sơ. Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 04/4/2018, tại quán Internet của anh Nguyễn Văn Th2 

ở thôn Mãn Hòa xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Vì mâu thuẫn 

nhỏ nhặt giữa Lê Tuấn A với anh Đỗ Quang K, Lê Tuấn A, Đặng Tuấn A1, Lê Văn 

Th, Lê Minh Th1 cùng một số người khác đã dùng tuýp sắt có gắn dao và chai thủy 

tinh là hung khí nguy hiểm đánh gây thương tích cho anh K ở đùi, bẹn và bùng 

đỉnh đầu, với tỷ lệ tổn thương là 18% sức khỏe. Bởi hành vi nêu trên, Tòa án cấp 

sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Tuấn A về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại 

điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 
 

[3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo:  

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa bị cáo Lê Tuấn A với anh Đỗ Quang K; Bị 

cáo đã rủ Đặng Tuấn A1, Lê Văn Th, Lê Minh Th1 và một số người khác trong đó 

có Đặng Tuấn A1 và Lê Minh Th1 là người chưa đủ 18 tuổi, dùng tuýp sắt có gắn 

dao và chai thủy tinh là hung khí nguy hiểm hành hung gây thương tích cho anh K 

với tỷ lệ tổn thương là 18% sức khỏe.  

Hành vi phạm tội của bị cáo và đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm đến sức khỏe của người khác, làm mất trật tự trị an xã hội, gây bất bình trong 

quần chúng nhân dân, nên cần phải xét xử nghiêm minh. Tòa án cấp sơ thẩm đã đã 

áp dụng đầy đủ, chính xác các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo 

như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, 

người bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo để xử bị cáo 02 năm 

06 tháng tù là phù hợp, tương xứng với vị trí, vai trò, tính chất cũng như hậu quả 

do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, nhằm giáo dục riêng đối với bị cáo và 

phòng ngừa tội phạm chung. 

 Tuy nhiên tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo có đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt và cải tạo tại địa phương vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, đơn có 

xác nhận của chính quyền địa phương. Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; anh Đỗ Quang K xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là tình tiết 

giảm nhẹ mới, nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo có có cơ sở chấp 

nhận. Hội đồng xét xử sẽ giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo như quan điểm 

của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

 [4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét. 



[5]. Bị cáo Lê Tuấn A kháng cáo được chấp nhận, nên không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 
 

  Vì các lẽ trên. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 343; Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 

1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

  [1]. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Tuấn A. Sửa bán án số: 

17/2019/HSST ngày 14/3/2019 của Toà án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 
 

Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm o khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự. 

Phạt: Bị cáo Lê Tuấn A 02  năm tù, được trừ 02 tháng 14 ngày bị tạm giam 

(từ ngày 23/4/2018 đến 05/7/2018), còn phải thi hành 01 (một) năm 09 (chín) 

tháng 16 (mười sáu) ngày tù; về tội Cố ý gây thương tích. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo đi chấp hành hình phạt tù. 
 

[2]. Về án phí: Bị cáo Lê Tuấn A không phải chịu  án phí hình sự phúc thẩm. 
 

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
   

 

  
 

Nơi nhận: 

- Vụ KTGĐ I - TAND tối cao; 

-VKSND tỉnh Hưng Yên; 

- Phòng HSNV - CA tỉnh Hưng Yên; 

- CA, VKSND huyện Khoái Châu; 

- TAND huyện Khoái Châu; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ; 
 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

                                 Nguyễn Văn Hoan 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx

